


Ngày soạn: 25/5/2023. 
Ngày dạy:  
CHƯƠNG X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN
BÀI 38: HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU
Số tiết dạy: 02 tiết
I. Mục tiêu: WCD644
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được hình chóp tam giác đều và các yếu tố của hình.
- Nhận biết hình chóp tam giác đều trong thực tiễn cuộc sống.
2. Về năng lực:  
- Năng lực giao tiếp toán học: Nghe hiểu, đọc hiểu để nhận biết hình chóp tam giác đều và các yếu tố của hình.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán:  
+ Biết được cách gấp giấy để tạo lập mô hình hình chóp tam giác đều.
+ Biết sử dụng thước để vẽ hình chóp tam giác đều.
- Năng lực mô hình hóa: Nhận biết các hình chóp tam giác đều, các đồ vật trong thực tế có dạng một hình chóp tam giác đều.
- Năng lực tư duy, giải quyết vấn đề: Biết tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều. Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh, thể tích của hình chóp tam giác đều.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Học sinh say mê tìm tòi, khám phá kiến thức.
- Trách nhiệm: Học sinh tích cực làm việc nhóm hiệu quả.
II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
1. Giáo viên: 
- Máy tính, TV thông minh, điện thoại thông minh
- Bài giảng Powerpoint, các hình ảnh minh họa cho bài học (nguồn Internet)
[bookmark: _Hlk133697693]- Phần mềm vẽ hình Geogebra, Thẻ Plicker.
2. Học sinh: 
- Thước thẳng.
- Cắt sẵn 1 hình khai triển mô hình hình chóp tam giác đều theo yêu cầu được giao ở tiết học trước, phiếu học tập.
III. Đề xuất phương án ứng dụng công nghệ thông tin cho KHBD 
	Thứ tự tiết
	Hoạt động
học
	Phương pháp/Kỹ thuật dạy học
	Phương án/Công cụ đánh giá
	Phương án ứng dụng CNTT

	1
	Khởi động
	Trực quan
	Câu hỏi
	- Hình ảnh
- Powerpoint
- Máy tính, Ti vi thông minh

	1
	Hình thành kiến thức

	- GQVĐ
- Nhóm
- Trực quan

	- Sản phảm học tập
- Câu hỏi

	- Phần mềm vẽ hình Geogebra, 
- Powerpoint
- Máy tính, Ti vi thông minh

	1
	Luyện tập
	Vấn đáp
	PHT
	- Hình ảnh
- Powerpoint
- Máy tính, Ti vi thông minh

	2
	Khởi động
	Trò chơi
	Bài tập
	- Powerpoint
- Máy tính, Ti vi thông minh 
- Thẻ Plicker

	2
	Hình thành kiến thức

	- Trực quan
- Nhóm,
- KT khăn trải bàn

	Sản phẩm học tập
PHT 
	- Hình ảnh
- Powerpoint
- Máy tính, Ti vi thông minh

	2
	Luyện tập
	- GQVĐ
	Bài tập
	- Hình ảnh
- Powerpoint
- Máy tính, Ti vi thông minh

	2
	Vận dụng
	- Trực quan
- GQVĐ
	Bài tập

	- Hình ảnh
- Powerpoint
- Máy tính, Ti vi thông minh 


IV. Minh hoạ chi tiết việc ứng dụng CNTT cho một hoạt động cụ thể trong KHDH của chủ đề trên. 
V. Tiến trình dạy học:
	Tiết 1
	Hình chóp tam giác đều

	Tiết 2
	Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều



Tiết 1:  Hình chóp tam giác đều 

1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú học tập và mong muốn tìm tòi, khám phá kiến thức mới.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV giới thiệu trong thực tiễn ta thường gặp những vật thể có dạng như ở hình sau:

	[image: ][image: ][image: ]



  Những hình khối có dạng hình trên thường được gọi là hình gì?
- HS quan sát màn hình và viết câu trả lời vào phiếu học tập.
- GV cho điểm và nhận xét ý thức học sinh khi tham gia trả lời.
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Một lần nữa chúng ta cùng quan sát hình ảnh trên. Đây là những vật thể có dạng hình chóp tam giác đều. Vậy hình chóp tam giác đều có những đặc điểm gì chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học hôm nay.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)
a) Mục tiêu:
- Nhận biết được hình chóp tam giác đều.
- Nhận biết được các yếu tố của chóp tam giác đều 
- Biết được cách gấp giấy để cắt và tạo lập mô hình hình chóp tam giác đều.
b) Tổ chức thực hiện:
HĐ 1.
- GV chiếu Slide HĐ 1 – HS quan sát. GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 2 HS thực hiện nhiệm vụ 1.
	          Quan sát video và cho biết hình chóp tam giác đều có tất cả mấy mặt? Hãy đọc tên mặt đáy, mặt bên của hình chóp tam giác đều này? 
[bookmark: _GoBack]
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Em dự đoán các mặt của hình chóp tam giác đều là những hình tam giác có đặc điểm gì? Từ đó rút ra nhận xét về các cạnh đáy, các cạnh bên?


- HS quan sát video, viết câu trả lời vào vở.
- GV gọi một vài HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV chốt câu trả lời của nhiệm vụ 1:
	Hình chóp tam giác đều có tất cả 4 mặt. 
Mặt đáy: ABC là một tam giác đều.
Các mặt bên: DAB, DBC, DCA là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh D. 
Các cạnh đáy AB, BC, CA bằng nhau.
Các cạnh bên DA, DB, DC bằng nhau.
(Giới thiệu thêm: D gọi là đỉnh của hình chóp tam giác đều D.ABC.
- Trung đoạn: DK (DK là đường cao của mặt bên DBC).
- Đường cao: DL (L là trọng tâm của tam giác đều ABC).


- GV chiếu ND về hình chóp tam giác đều có trong SGK để HS tham khảo thông tin.
HĐ 2: 
- GV chiếu Slide nội dung 2 và yêu cầu HS các nhóm báo cáo sản phẩm đã hoàn thành ở nhà (mỗi nhóm HS gấp giấy để cắt và tạo lập mô hình hình chóp tam giác đều). 
	[image: ]
Quan sát mô hình hình chóp tam giác đều em vừa cắt gấp, hãy vẽ thêm một trung đoạn và đường cao của hình chóp và đọc các yếu tố của hình chóp tam giác đều S.ABC này?


- HS thực hành gấp hình và trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét câu trả lời của bạn 
- GV nhận xét đánh giá và chốt câu trả lời của nhiệm vụ 2.
- GV chốt lại
	


3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được hình chóp tam giác đều.
- Đọc thành thạo các yếu tố của hình chóp tam giác đều.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV chiếu Slide nội dung bài tập và yêu cầu cá nhân HS thực hiện 
	[image: ][image: ]


- HS đọc các yếu tố của hình chóp tam giác đều.
- HS chia sẻ phiếu học tập. 
- GV chiếu bài làm của HS trên màn hình.
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
* Hướng dẫn học ở nhà.
- Ghi nhớ: Các đặc điểm của hình chóp tam giác đều và các yếu tố của hình.
- Tìm hình ảnh đồ vật trong thực tế có dạng hình chóp tam giác đều.
- Cách cắt ghép hình chóp tam giác đều
- Làm bài 10.2 SGK và HĐ 1, HĐ 2 phần Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều.
- Tìm hiểu trước mục Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều 
Tiết 2:  Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều 
1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú học tập.
b) Tổ chức thực hiện:
- GV: tổ chức cho cá nhân HS tham gia trò chơi trả lời 3 câu hỏi (theo Phụ lục 1) và công bố luật chơi.
- HS quan sát màn hình và sử dụng thẻ Plicker để trả lời.
- GV sử dụng phần mềm Plicker để đánh giá và nhận xét ý thức học sinh khi tham gia trò chơi. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Một lần nữa chúng ta cùng quan sát mô hình hình chóp tam giác đều. Vậy diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều được tính như thế nào cô trò chúng ta cùng tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu trong tiết học hôm nay.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)
a) Mục tiêu: Biết tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều.
b) Tổ chức thực hiện:
HĐ 1. GV chiếu Slide HĐ 1 – HS quan sát. GV yêu cầu HS sử dụng kết quả đã được giao hoàn thành ở nhà từ tiết trước để HĐ nhóm thống nhất kết quả
	          [image: ]


- HS quan sát, báo cáo câu trả lời.
- GV gọi một vài HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV chốt câu trả lời của nhiệm vụ 1:
	[image: ] 


HĐ 2: 
- GV chiếu Slide nội dung VD1 và yêu cầu HS quan sát, đọc và nêu các bước trình bày lời giải.
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- HS quan sát và nêu các bước trình bày lời giải.
- HS khác nhận xét câu trả lời của bạn 
- GV nhận xét đánh giá và chốt câu trả lời của nhiệm vụ 2.
- GV chốt lại:
	- B1: Tính nửa chu vi đáy.
- B2: Xác định độ dài của trung đoạn.
- B3: Thay vào công thức tính diện tích xung quanh.


HĐ 3: Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK. Từ đó áp dụng làm VD 2.
 [image: ]
- HS đọc và làm VD 2
[image: ]
3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức đã học vào tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều.
b) Tổ chức thực hiện: 
* Luyện tập 1:
- GV chiếu Slide nội dung bài tập và yêu cầu cá nhân HS thực hiện 
	[image: ]
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- HS thực hiện trên phiếu học tập.   
- HS chia sẻ phiếu học tập.
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS làm bài tập 
	[image: ]


* Hướng dẫn học ở nhà.
- Ghi nhớ: Nhận biết đặc điểm hình chóp tam giác đều và các yếu tố của hình.
- Tìm ví dụ khác về hình chóp tam giác đều trong thực tế.
- Làm bài 10.4 SGK trang 116.
- Tìm hiểu trước bài. Hình chóp tứ giác đều.
PHỤ LỤC 1.
Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
Hình chóp tam giác đều có
A. ba cạnh bên bằng nhau.
B. các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình tam giác có ba góc bằng nhau.
C. tất cả các cạnh bên bằng nhau và đáy là tam giác đều.
D. tất cả các cạnh đều bằng nhau.
Câu 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
Trung đoạn của hình chóp tam giác đều là
A. đường cao của mỗi mặt bên.
B. đường trung tuyến vẽ từ đỉnh của mỗi mặt bên.
C. đường cao của tam giác đáy.
D. đường trung tuyến của mỗi mặt bên.
Câu 3. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
Chiều cao của hình chóp tam giác đều là
A. độ dài đoạn thẳng nối từ đỉnh của hình chop tới trung điểm của một cạnh đáy.
B. chiều cao của mặt đáy.
C. độ dài đoạn thẳng nối từ đỉnh đến trọng tâm của tam giác đáy.
D. độ dài đường trung tuyến của một mặt bên của hình chóp.
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GV: DINH THI NGUYET QUE
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Thuc hanh

i dyng bia ciing, cét va gép hinh chép tam gidc déu
v6i kich thuée nhu Hinh 10.3 theo hudng dén sau:

Budc 1. V& hinh khai trién ciia hinh chop tam giac déu
theo kich thudc da cho nhu Hinh 10.4.

Budc 2. Gt theo vién.

Budc 3. Gép theo cac duang mau cam dé duge hinh
ch6p tam gidc du (H.10.5).
6gm

Hinh 104 Hinh 10.5

Hinh 10.3
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10.1. Goi tén dinh, canh bén, mat bén, mat day, dudng cao va
mottrung doan ciia hinh chop tam giéc déu trong Hinh 10.12.
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£ bign tich xung quanh ciia hinh chép tam gidc déu

Quan sat hinh chop tam giac déu va hinh khai trién ciia n6 (H.10.6). Hay tinh tng
ich cac mat gén clia hinh chép.

Hinh 106

[EEB Hay tinh tich ciia ndia chu vi mat day v6i trung doan cia hinh chép tam gidc déu.
So sénh két qua visa tinh véi t8ng dién tich cac mat bén cia hinh chop.
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Dién tich xung quanh cla hinh chép tam giac déu
béing tich clia nifa chu vi day voi trung doan.

S,=p-0,
trong dé p: nifa chu vi day,
@ trung doan.
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Tinh dién tich xung quanh cdia hinh chép tam giéc déu
S.ABC trong Hinh 10.7.

Giai
Nila chu vi déy ciia hinh chép tam gidc déu 1a:

Trung doan ciia hinh chop tam giéc déu la d'= SH= 6 cm.

Dign tich xung quanh ciia hinh chép tam gidc déu S.ABC la: A

S0 =15.6.45 (o, Hinh 107
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(L) Thé tich clia hinh chép tam gidc déu
Hai dyng cy dyng nuéc c6 dang hinh lang try ding day
Ia tam gidc déu va hinh chop tam giac déu c6 thé dat

“chéng khit' lén nhau. Chiéu cao cda hinh chop tam 2

gidc déu béng chiéu cao ca hinh lang try. > \—

Néu ta Iy dung cu hinh chop tam gidc déu mic ddy

nuéc va dé hét vao dyng cu hinh Iang try ding thi thay Q ¢

chiéu cao ctia cot nude chi bbng = chiéu cao ciia hinh
ang try (H.10.9). Hinh 109

NAUVY: Ve =3wa =5s.n.

Thé tich hinh chop tam gidc déu bang % tich clia dign tich mat day voi chidu cao
clia n6.

1
V=2S:h,
3

trong d6 S: dién tich day,
h: chiéu cao cia hinh chop.
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Tinh thé tich hinh chop tam giac déu S.ABC trong Hinh
10.10, biét canh day bang 6 cm, chiéu cao cia hinh
ch6p SO= 10 cm. Cho biét Y27 = 5,2 (Lam tron két qua
6n hang phén muds).

Giai

Trong tam gidc déu ABC c6 CH L AB nén CH la trung
tuyén cia ABC.
1

SuyraBH=HA= 3At;::;(v;m). M
Tam gidc AHC vudng tai Hnén HA? + HC? = AC? (dinh Ii Pythagore).
Suyra3?+ HC? = 62
HC?=36-9
HC? =27
HC=2T=52.
Dién tich tam gidc ABC la: S =

AB»CH:—; 6:5,2=16,6 (cm?)

Thé tich cia hinh chép tam gide déu S.ABC la: V





image13.png
Tinh dign tich xung quanh cia hinh chép tam gidc &
déu S.MNP trong Hinh 10.8, biét IP = 3 cm va canh
bén SP=5cm. N e
p
Hinh 108 7

l1|4 M
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Trong céc bai tap 10.3, 10.4, hay lam tron két qué dén hang phén muoi.

10.3. Cho hinh chép tam gidc déu S.MNP nhu Hinh 10.15.
a) Tinh dién tich tam gidc MNP.
b) Tinh thé tich hinh chop S.MNP; biét +27 = 5,19.

Hinh 10.15
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Hinh 10.11 mé t hinh chép trong tinh hudng mé dédu.
Dya vao do, em hay tré I6i cau hdi cla bai todn.

Hinh 10.11
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